BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 BẢNG ĐỐI CHIẾU VÀ THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 54
1. Danh sách các đơn vị gửi ý kiến:
	Các Tỉnh thành phố
	Nhất trí với dự thảo
	Các Bộ, ngành
	Nhất trí với dự thảo

	1. Sở KH&CN Vũng Tàu
	X
	1. Thanh tra Chính phủ
	

	2. Sở KH&CN Quảng Ngãi
	X
	2. Bộ Ngoại Giao
	

	3. Sở KH&CN Bến Tre
	X
	3. Bộ Văn hóa, Thế thao và du lịch
	

	4. Sở KH&CN Thái Nguyên
	X
	4. Bộ Lao đông- thương binh và xã hội
	

	5. Sở KH&CN Hà Nội
	X
	5. Bộ Công an
	

	6. Sở KH&CN Kon Tum
	X
	6. Bộ Thông tin và truyền thông
	X

	7. Sở KH&CN Quảng Trị
	
	7. Bộ Giao thông Vận tải
	X

	8. UBND tỉnh Cao Bằng
	
	8. Bộ Xây dựng
	X

	9. Sở KH&CN Tiền Giang
	X
	9. Bộ Công Thương
	

	10. Sở KH&CN Yên Bái
	X
	10. Bộ Tư pháp
	

	11. Sở KH&CN Long An
	X
	11. Bộ Tài nguyên và Môi trường
	

	12. Sở KH&CN Hải Phòng
	X
	12. Bộ Nội vụ
	

	13. Sở KH&CN Lào Cai
	X
	13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	

	14. Sở KH&CN Lâm Đồng
	X
	14. Bộ Giáo dục và Đào tạo
	X

	15. Sở KH&CN Cà Mau
	X
	15. Bộ Tài chính
	

	
	
	
	

	16. Sở KH&CN Bình Định
	X
	
	

	17. UBND tỉnh Bình Dương
	X
	
	

	18. Sở KH&CN Thanh Hóa
	X
	
	

	19. UBND, Sở KH&CN tỉnh Đắk LắK
	X
	
	

	20. Sở KH&CN Lạng Sơn
	X
	
	

	21. UBND tỉnh Đắk Nông
	X
	
	

	22. Sở KH&CN Nghệ An
	X
	
	

	23. UBND tỉnh Tây Ninh
	
	
	

	24. UBND tỉnh Bạc Liêu
	X
	
	

	25. Sở KH&CN Bắc Ninh
	X
	
	

	26. Sở KH&CN Đà Nẵng
	
	
	

	27. Sở KH&CN Hà Giang
	X
	
	

	28. Sở KH&CN Kiên Giang
	
	
	

	29. UBND tỉnh Bình Thuận
	
	
	


2. Tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình:
	Điều
	Nội dung quy định 

Nghị định 54/2016/NĐ-CP
	Nội dung quy định
dự thảo
	Ý kiến Bộ, ngành
	Ý kiến
	Ý kiến tiếp thu, giải trình

	
	Sự cần thiết ban hành Nghị định
	
	Bộ Tư pháp
	Do phát sinh vướng mắc, bất cập thì trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung là cần thiết.

Tuy nhiên, đề nghị nên đánh giá, tổng kết nghị định 54 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để có hướng sửa đổi tổng thể.
	Bộ KH&CN tiếp thu và bổ sung nội dung đánh giá trong phụ lục gửi kèm theo Tờ trình

	
	
	
	Bộ Tài chính
	Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 54 theo đúng Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ. Tuy vậy, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cụ thể việc triển khai Nghị định 54.
	Bộ KH&CN tiếp thu và bổ sung nội dung đánh giá trong phụ lục gửi kèm theo Tờ trình

	
	Dự thảo Tờ trình
	
	Bộ Ngoại giao
	Lỗi kỹ thuật tại Mục IV (trang 3) của dự thảo Tờ trình bỏ: “Mục 1”) do không có Mục 2, đồng thời chỉnh sửa thêm như sau: “Dự thảo Nghị định có 02 điều: Điều 1. “Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP…”
	Bộ KH&CN tiếp thu và chỉnh sửa trong nội dung dự thảo Tờ trình

	
	
	
	Bộ Công an
	Đề nghị sửa lại tiêu đề “Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung them điểm b, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập” để phù hợp với tiêu đề và nội dung của dự thảo Nghị định.
	Bộ KH&CN tiếp thu và chỉnh sửa trong nội dung dự thảo Tờ trình

	
	
	
	Bộ Công an
	- Nghiên cứu, chỉnh lý lại cho phù hợp với thể thức và bổ cục của Tờ trình sửa đổi Nghị định của Chính phủ.
	Bộ KH&CN tiếp thu và chỉnh sửa trong nội dung dự thảo Tờ trình

	
	
	
	
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo có đánh giá rõ hơn những mặt được, hạn chế trong việc thực hiện các quy định về tiền lương, thu nhập tăng thêm đối với tổ chức KH&CN tự chủ về tài chính được quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.
	Bộ KH&CN tiếp thu và chỉnh sửa trong nội dung dự thảo Tờ trình

	
	
	
	Bộ Nội vụ
	Căn cứ Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 08/NQ-CP, xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 54/2016/NĐ-CP là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị Bộ KHCN rà soát, báo cáo, đánh gái tình hình thực hiện Nghị định 54 trên cơ sở đó để xuất nội dung cần sửa đổi cho phù hợp.
	Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ và tiếp tục thưc hiện đánh giá trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để đề xuất các nội dung cần sửa đổi. Tuy nhiên, các nội dung sau khi tổng hợp ý kiến của Bộ, ngành, địa phương không có nội dung đề xuất sửa đổi khác phù hợp.

	
	
	
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	Tên của Nghị định chưa thống nhất tại Tờ trình và Dự thảo. Đề nghị ban soạn thảo thống nhất tên gọi.
	Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu và sửa đổi dự thảo Tờ trình theo tên tại dự thảo Nghị định.

	
	Dự thảo Nghị định
	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị nghiên cứu sửa đổi dự thảo phù hợp với các Nghị quyết, văn bản liên quan và cơ chế lương theo quy định tại tiết d điểm 3.1 Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018
	Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp trên cơ sở đó đã đề xuất mức tiền lương và tiền công theo hướng của d điểm 3.1 Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018.

	
	
	
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị rà soát, chỉnh lý dự thảo cho phù hợp với quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016//NĐ-CP
	Bộ KH&CN tiếp thu và rà soát, chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để phù hợp với quy định.

	
	
	
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	Đề nghị xem xét rà soát tất cả các vấn đề còn bất cập của Nghị định không chỉ riêng vấn đề tiền lương trên cơ sở giải trình về căn cứ pháp lý, thực tiễn để sửa đổi.
	Bộ KH&CN tiếp thu và đã rà soát các nội dung quy định của dự thảo. Cũng trên cơ sở gửi ý kiến góp ý của các Bộ, ngành địa phương để tiếp tục tiếp thu các nội dung bất cập khác trong quá trình sửa đổi. Tuy nhiên, các nội dung sau khi tổng hợp ý kiến của Bộ, ngành, địa phương không có nội dung đề xuất sửa đổi khác phù hợp.

	
	
	
	Bộ Tài chính
	Bộ Tài chính đã có nội dung sửa đổi, góp ý cụ thể về điều khoản sửa đổi.
	Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu nội dung góp ý và chỉnh sửa trong nội dung dự thảo Nghị định.

	Điểm b, Khoản 2, Điều 8
	- Chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị;
	- Chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động bảo đảm không thấp hơn mức tiền lương theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị. Tùy thuộc vào kết quả hoạt động tài chính trong năm, mức chi trả tiền lương, tiền công thực tế có thể cao hơn quy định của Nhà nước.


	Bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ Ngoại giao
	Đề nghị bỏ nội dung “Tùy thuộc vào kết quả hoạt động tài chính trong năm, mức chi trả tiền lương, tiền công thực tế có thể cao hơn quy định của Nhà nước.” Cho phù hợp với Nghị định 16/2015NĐ-CP và nghị định số 141/2016/NĐ-CP
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:
Việc sửa đổi bổ sung Nghị định 54 nhằm hướng tới việc mở rộng cơ chể tiền lương, tiền công đối với các tổ chức khoa học và công nghệ theo tinh thận của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương cụ thể “ Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước được thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp.”
Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ sửa đổi lại nội dung này cụ thể trong dự thảo theo ý kiến góp ý của Bộ Tài chính.
Do đó, Bộ KH&CN đề nghị bảo lưu nội dung sửa đổi như dự thảo.

	
	
	
	Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị
	Đề nghị bố sung cụm từ “tiền công” sau cụm từ “tiền lương”; bổ sung cụm từ “nếu cón thiếu, ngân sách nhà nước cấp bù” 
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:

Các tổ chức KH&CN cần phải tăng cường tự chủ về tài chính. Do đó, trong nội dung quy định này đối với tổ chức KH&CN tự chủ chi thường xuyên và tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư nên không thực hiện bù lương từ ngân sách.
Do đó, Bộ KH&CN đề nghị bảo lưu nội dung sửa đổi như dự thảo.

	
	
	
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Đề nghị thông nhất nội dung sửa dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định liên quan đến “không quá 3 lần mức lương ngạch, bậc”
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:

Nội dung quy định 3 lần lương vẫn giữ để đảm bảo tính thống nhất chung. Vì đây là nội dung chi trong thu nhập tăng thêm gắn với việc trích lập các loại quỹ theo quy định.

	
	
	
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Tờ trình đề cấp đến nôi dụng quy định thu nhập tăng thêm nhưng nội dung dự thảo vẫn giữ nguyên quy định “Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị”
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:

Nội dung sửa đổi chỉ tập trung vào quy định về tiền lương theo đúng “cơ chế tự chủ tiền lương” tại  Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018.

	
	
	
	Sở KH&CN TP Đà Nẵng
	Cần có mức khống chế để tránh trường hợp việc hạch toàn lương quá nhiều nhằm tăng chi phí để tránh thực hiện nghĩa vụ thuế và trích lập quỹ.
	Bộ KH&CN tiếp thu và nghiên cứu trên cơ sở  tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính về nội dung này qua đó sẽ điều chỉnh nội dung dự thảo theo ý kiến của Bộ Tài chính.


	
	
	
	Sở KHCN tỉnh Kiên Giang
	- Cần giải thích thêm phần chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý là những khoản chi nào và nên hướng dẫn cụ thể để các đơn vị dễ áp dụng;

- Phần trích khấu hao tài sản nên áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp đảm bảo kinh phí thường xuyên và đảm bảo kinh phí chi đầu tư;

Đối với đơn vị chỉ đảm bảo  chi thường xuyên thì phải có lộ trình thực hiện;


	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:

Những nội dung quy định cụ thể về mức chi đã được quy định tại các văn bản tài chính liên quan, do đó trong dự thảo Nghị định sẽ không cần phải bổ sung những nội dung này.

Việc trích khấu hao tài sản là nôi quan quy đinh cần thiết đối với tất cả các loại hình tổ chức để đảm bảo tính duy trì ổn định của tổ chức.

	
	
	
	Thanh tra Chính phủ 
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung việc chi trả lương, phụ cấp. Khi nhà nước điều chỉnh lương cơ sở theo quy định của nhà nước, phần lương, phụ cấp tăng thêm  phải được cụ thể hóa % để giữ mặt bằng thu nhập chung của cán bộ, công nhân viên: “ không vượt quá 20%”;

Các nội dung chi phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.
	Bộ KH&CN tiếp thu và nghiên cứu trên cơ sở  tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính về nội dung này.



	
	
	
	Bộ VH, Thể thao và Du lịch
	Sửa lại nội dung sửa đổi như sau: “Căn cứ và kết quả hoạt động tài chính trong năm có thể điều chỉnh mức chi tiền lương, tiền công phù hợp với thực tiễn của đơn vị”
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:

Việc quy định mức chi trả tiền lương đã có mức sàn. Do đó, việc bổ sung quy định này chỉ nhằm hướng tới mục tiêu cải cách tiền lương theo hương tăng thêm theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

	
	
	
	Bộ LĐ-TB và Xã hội
	Sửa lại nôi dung điểm a, khoản 3, Điều 8 như sau: “Chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao dộng theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với tổ chức khoa học công lập. Ngoài ra, công chức, viên chức và người  lao động còn được hưởng tiền lương tăng thêm theo kết quả hoạt động từ nguồn thu của đơn vị”
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:

Quy định về tiền lương tăng thêm đã được xác định khi đơn vị trích lập quỹ thu nhập tăng thêm. Do đó, không cần thiêt phải quy định nội dung này mà chỉ tập trung vào mục tiêu cải cách tiền lương theo hương tăng thêm theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW.


	
	
	
	Bộ Công an
	Căn cứ Nghị định số 19-NQ/TW đề nghị bổ sung vào cuối gạch đầu dòng thứ nhất một đoạn “Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính, được tính tiền lương theo doanh thu hoặc quỹ lương khoán trong chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập”
	Bộ KH&CN tiếp thu và sẽ chỉnh sửa nội dung trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính. 

Bên cạnh đó hiện góp ý của Bộ chưa rõ là đơn vị tự chủ về tài chính là đơn vị thuộc loại nào của Nghị định.

	
	
	
	Bộ Nội vụ
	Nghị quyết 19 giao quyền quyết định số lượng người làm việc, tiền lương theo kết quả hoạt hoạt đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, do đó đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu, biên tập dự thảo theo hướng quy định chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động cụ thể theo mức độ tự chủ về tài chính của tổ chức KH&CN công lập,bảo đảm đúng tinh thần nghị quyết 19 và nghị quyết 08.
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:

Việc quy định tiền lương được xác định trên mức độ tự chủ của đơn vị. Trong đó, nội dung này chỉ quy định đối với hai đối tượng là đơn vị tự chủ về chi thường xuyên trở lên.


	
	
	
	
	Đề nghị chi tiền lương gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, trường hợp hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được hưởng lương cao hơn chế độ tiền lượng do NN quy định; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì phải hưởng lương thấp hơn.
	Đối với nội dung này sẽ được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và được giám sát bởi các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

	Điểm c, Khoản 2, Điều 9
	c) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.
	
	Sở KHCN tỉnh Kiên Giang
	Đề xuất sửa:
“- Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (mức bảo đảm trên 50%) thực hiện các quy định của nhà nước hoặc theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩsdn định mức về khoán tiền sử dụng điện thoại di động.
- Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (mức đảm bảo dưới 50%) và tổ công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thì thực hiện đúng các  quy định của nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độn tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.”
	Bộ KH&CN tiếp thu và giải trình như sau:

Những nội dung quy định cụ thể về mức chi đã được quy định tại các văn bản tài chính liên quan, do đó trong dự thảo Nghị định sẽ không cần phải bổ sung những nội dung này.




